
Phụ lục IV 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14 /2024/QĐ-UBND ngày  06 tháng 5 năm 2024  

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 
 

1. Mô hình trồng rừng Bạch đàn thâm canh 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: 

LN3101) 

 

2 

Cán bộ chỉ 

đạo, hướng 

dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 10-

15 ha/cánbộ. 

Năm 1: 8tháng 

Năm 2: 7tháng 

Năm 3: 5tháng 

B. Định mức giống, vậttư  

Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 

Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1.660 Tuân thủ các quy 

định về quản lý 

giống cây trồng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: 

LN3101) 

2 Giống trồng dặm cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

332 

332 

332 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triểnkhai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị tính Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 
Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Lần 01 1-2 ngày/Hội thảo/Tham 

quan 

Tin, bài Tin/Bài 01  

Phóng sự Phóng sự 01  
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2. Mô hình Trồng cây Giổi xanh  

A. Định mức lao động 
 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3105) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 10-15 

ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư 

Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1.000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3105) 

2 Giống trồng dặm cây 100 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

200 

200 

200 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triển khai 
TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  

 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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3. Mô hình trồng cây Keo lai 

A. Định mức lao động 
 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy 

trìnhhướng dẫn kỹ 

thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3106) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 10-15 

ha/cán bộ 

Năm 1:8tháng 

Năm 2:7tháng 

Năm 3:5tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1.660 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3106) 

2 Giống trồng dặm cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

332 

332 

332 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triểnkhai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

Tin, bài Tin/Bài 01  

Phóng sự Phóng sự 01  
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4. Mô hình trồng cây Keo tai tượng 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3108) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 10-15 

ha/cán bộ 

Năm 1: 8tháng 

Năm 2: 7tháng 

Năm 3: 5tháng 

B. Định mức giống,vậttư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1.660 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3108) 

2 Giống trồng dặm cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

332 

332 

332 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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5. Mô hình trồng cây Lát hoa 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3109) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 10-15 

ha/cán bộ 

Năm 1: 8tháng 

Năm 2: 7tháng 

Năm 3: 5tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 1.000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng  

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3109) 

2 Giống trồng dặm cây 100 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

200 

200 

200 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triểnkhai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

Tin, bài Tin/Bài 01  

Phóng sự Phóng sự 01  
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6. Mô hình trồng cây Mỡ 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3110) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 10-15 

ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.500 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng  

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3110) 

2 Giống trồng dặm cây 250 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

500 

500 

500 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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7. Mô hình trồng cây Thông đuôi ngựa 

A. Định mức laođộng 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3118) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 10-15 

ha/cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng  

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3118) 

2 Giống trồng dặm cây 200 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

400 

400 

400 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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8. Mô hình trồng cây Hồi  

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3219) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định mức Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

 

1 

Cây giống Cây 500 Tuân thủ các qui định về 

quản lý giống cây trồng  

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3219) 

Cây giống trồng dặm Cây 50 

 

2 

Phân bón NPK(5:10:3) 

(0,2kg/cây) 

+ Năm 1, năm 2, năm 3 

Phân vi sinh 

+ Năm 1, năm 2, năm 3 

 

 

Kg/năm  

 

Kg/năm 

 

 

100 

 

250 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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9. Mô hình trồng cây Quế thâm canh 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3225) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 
TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 

Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 4.444 Tuân thủ các quy 

định về quản lý giống 

cây trồng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: 

LN3225) 

2 Giống trồng dặm cây 444 

3 Phân bón NPK (5:10:3)   Tiêu chuẩn cơ sở, áp 

dụng cho trồng thâm 

canh 
 0,3 kg/cây   

+ Trồng mới, chăm sóc năm 

2, năm 3 

Kg 1.333 

- Hoặc Phân vi sinh   Tiêu chuẩn cơ sở, áp 

dụng cho trồng theo 

hướng hữu cơ 
+ Trồng mới: 0,5 kg/cây Kg 2.222 

+ Chăm sóc năm 2, năm 3 

(Lượng bón mỗi năm) 

Kg 4.444 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

Tin, bài Tin/Bài 01  

Phóng sự Phóng sự 01  
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10. Mô hình trồng cây Mắc ca theo phương thức trồng xen 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: 

LN3223.2) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 110 Cây ghép ≥6 tháng tuổi, Hvn  

chồi  ghép  đã  hóa gỗ 

≥20cm, Hvn cây ghép 

≥50cm, Dgốc ≥1cm 

 

 

 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3223.2) 

2 Giống trồng dặm cây 11 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

55 

22 

22 

 

Tiêu chuẩn cơ sở, Phân hữu 

cơ vi sinh thay thế sang phân 

hữu cơ sinh học hoặc phân 

bón dạng nước thì mức bón 

theo quy trình của loại phân 

đó 

4 Phân hữu cơ vi sinh 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

 

220 

220 

5 Vôi bột 

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm 2 

+ Chăm sóc năm 3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

33 

11 

11 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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11. Mô hình trồng cây Mắc ca theo phương thức trồng thuần 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: 

LN3223.1) 

 

2 

Cán bộ chỉ 

đạo, hướng 

dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8tháng 

Năm 2: 7tháng 

Năm 3: 5tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 280 Cây ghép ≥6 thángtuổi,Hvn 

chồi ghép đã hóa gỗ≥20cm,

 Hvn cây ghép 

≥50cm, Dgốc ≥1cm 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

 (mã sản phẩm: 

LN3223.1) 

2 Giống trồng dặm cây 28 

3 Phân bón NPK(5:10:3)    

Tiêu chuẩn cơ sở  + Trồng mới Kg 140 

 + Chăm sóc năm 2 Kg 56 

 + Chăm sóc năm 3 Kg 56 

4 Phân hữu cơ vi sinh   Phân hữu cơ vi sinh thay thế 

sang phân hữu cơ sinh học 

hoặc phân bón dạng nước 

thì mức bón theo quy trình 

của loại phânđó 

 + Chăm sóc năm 2 Kg 560 

 + Chăm sóc năm 3 Kg 560 

5 Vôi bột 

+ Trồng mới 

 

Kg 

 

84 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

 + Chăm sóc năm 2 Kg 28 

 + Chăm sóc năm 3 Kg 28 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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12. Mô hình trồng cây Sở 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3229) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định mức Tiêu chuẩn, chất 

lượng 

Ghi chú 

1 Cây giống Cây 2.000 Tuân thủ các qui định 

vềquản lý giống cây 

trồng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3229) 

 Cây giống trồng dặm Cây 200 

2 Phân bón NPK (5:10:3) 

(0,2kg/cây) 

   

 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
 + Năm 1 Kg 400 

 + Năm 2 Kg 400 

 + Năm 3 Kg 400 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3  

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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13. Mô hình trồng cây Trám ghép 

A. Định mức lao động 
TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: 

LN3234) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 500 Chiều cao cây giống từ 50 - 60 

cm,   trong  đó,   chiều   dài của 

cành ghép ≥  20 cm.  Cây  sinh 

trưởng tốt, có lá xanh ở dạng 

bánh tẻ, vết ghép liền sẹo, cây 

không cong queo, sâu bệnh 

 

 

 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3234) 

2 Giống trồng dặm cây 50 

3 Thuốc chống mối Kg 10 Tiêu chuẩn cơ sở 

4 Phân bón NPK (16:16:8)    

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
 + Trồng mới Kg 250 

 + Chăm sóc năm 2 Kg 500 

 + Chăm sóc năm 3 Kg 500 

5 Phân hữu cơ vi sinh    

Tiêu chuẩn cơ sở  + Trồng mới Kg 1.000 

 + Chăm sóc năm 2 Kg 500 

 + Chăm sóc năm 3 Kg 500 

6 Chế phẩm sinh 

học/Thuốc BVTV 

   

 

Lượng sử dụng cho mỗi năm  + Trồng mới Triệu đồng 03 

 + Chăm sóc năm 2 Triệu đồng 03 

 + Chăm sóc năm 3 Triệu đồng 03 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải nội dung Đơn vị 

tính 

Định mức Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  

 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham 

quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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14.Mô hình trồng cây Sa nhân tím 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3227) 

 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8tháng 

Năm 2: 7tháng 

Năm 3: 5tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định mức Tiêu chuẩn, chất 

lượng 

Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.000  

Sạch sâu bệnh 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: LN3227) 
2 Cây giống trồng dặm cây 200 

3 Phân NPK (5:10:3) kg 400 Tiêu chuẩn cơ sở, 

Phân hữu cơ vi sinh 

thay thế sang phân 

hữu cơ sinh học hoặc 

phân bón dạng nước 

thì mức bón theoquy 

trình của loại phânđó 

4 Phân visinh 

+ Trồngmới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

1.000 

1.000 

1.000 

C. Định mức triểnkhai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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15. Mô hình trồng cây Ba kích 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân đối 

ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm:LN3204) 
 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.000 Tuân thủ các quy định về 

quản lý giống cây trồng, 

mật độ trồng xen, trồng 

theo đám trên đất rừng 

hoặc trong vườn nhà được 

quy đổi tương đương. 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản phẩm: 

LN3204) 

2 Giống trồng dặm cây 300 

3 Phân Lân bón lót (0,2 kg/cây) Kg/năm 400  

 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

4 Phân vi sinh bón lót (1kg/cây) 

Năm thứ 1, năm 2, năm 3 

Kg/năm 2.000 

5 Phân bón: NPK (15:15:15) 

hoặc (16:16:8) (0,3kg/cây) 

Năm thứ 1, năm 2, năm 3 

Kg/năm 600 

6 Chế phẩm sinh học 

Thuốc bảo vệ thực vật 

Triệu 

đồng 

2 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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16. Mô hình trồng cây Cát sâm 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm:LN3206) 
 

2 

Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ 

thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 3-6 

ha/ cán bộ 

Năm 1: 8 tháng 

Năm 2: 7 tháng 

Năm 3: 5 tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định mức Tiêu chuẩn, 

chất lượng 

Ghi 

chú 

1 Cây giống cây 5.000 Tuân thủ các quy 

định về quản lý giống 

cây trồng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(mã sản 

phẩm:LN3206) 

2 Cây giống trồng dặm cây 500 

3 Phân lân nguyên chất (P2O5) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg  

Kg 

 

70 

60 

Tiêu chuẩn cơ sở, 

Có thể sử dụng phân 

hỗn hợp với tỉ lệ quy 

đổi N, P2O5, K2O 

tương ứng 
4 Phân đạm nguyên chất (N) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg  

Kg 

 

45 

40 

5 Phân Kali nguyên chất (K2O) 

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg  

Kg 

 

30 

30 

6 Chế phẩm sinh học  

+ Năm 1 

+ Năm 2 

 

Kg 

 Kg 

 

4 

3 

7 Phân hữu cơ vi sinh năm 1 Kg 250 

8 Thuốc BVTV năm 1 Triệu đồng 01 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-

KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng lợi 

và tác động từ  mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

 Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

 Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

 Tin, bài Tin/Bài 01  

 Phóng sự Phóng sự 01  
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17. Mô hình trồng cây Trà Hoa Vàng 

A. Định mức laođộng 

TT Diễn giải nội 

dung 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu 

cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy 

trìnhhướng dẫn kỹ 

thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: LN3232)  

2 

Cán bộ chỉ 

đạo, hướng dẫn 

kỹ thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung 

cấp trở lên; Quy 

mô: 3-6 ha/ cán bộ 

Năm 1: 8tháng 

Năm 2: 7tháng 

Năm 3: 5tháng 

B. Định mức giống, vật tư  

Đơn vị tính: 01ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị tính Định 

mức 

Tiêu chuẩn, 

chất lượng 

Ghi chú 

1 Giống trồng mới cây 2.500   

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(mã sản phẩm: 

LN3232) 

2 Giống trồng dặm (5%) cây 250 

3 Phân hữu cơ vi sinh    

Tiêu chuẩn cơ sở  + Trồng mới Kg/năm 1.500 

 + Năm 2 và năm 3 Kg/năm 2.000 

4 Đạm nguyên chất (N)   -Tiêu chuẩn cơ sở 

- Các loại đạm, 

lân, kali 

nguyênchất được 

quy 

đổi ra phân đơn 

hoặc phân hỗn 

hợp với tỉ lệ 

tương ứng. 

 + Trồng mới Kg/năm 80 

 + Năm 2 và năm 3 Kg/năm 150 

5 Lân nguyên chất (P2O5)   

 + Trồng mới Kg/năm 80 

 + Năm 2 và năm 3 Kg/năm 150 

6 Kali nguyên chất (K2O)   

 + Trồng mới Kg/năm 90 

 + Năm 2 và năm 3 Kg/năm 180 

7 Chế phẩm 

sinhhọc/Thuốc BVTV 

   

 + Trồng mới Triệu đồng/năm 01 

 + Năm 2 và năm 3 Triệu đồng/năm 01 

C. Định mức triển khai 
TT Diễn giải 

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

Vận dụng theo 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 
 Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Cuộc 01 1-2 ngày/Hội thảo/ Tham quan 

Tin, bài Tin/Bài 01  

Phóng sự Phóng sự 01  
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18. Mô hình trồng rừng Bạch đàn thâm canh cung cấp gỗ lớn 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

 

Vận dụng theoQuyết 

định số724/QĐ-BNN-

KN ngày 09/03/2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT; Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

 

 

2 

Cán bộ chỉ 

đạo, hướng 

dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; 01 cán bộ chỉ 

đạo kỹ thuật phụ trách 

≤15ha. 

Năm 1: 9 tháng 

Năm 2: 6 tháng 

Năm 3: 4 tháng 

B. Định mức giống,vật tư  

Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 

Ghi chú 

1 Giống trồng mới Cây/ha 1.660 Tuân thủ các quy 

định về quản lý 

giống cây trồng 

Vận dụng theo 

Quyết định 724/QĐ-

BNN-KHCN;  

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

 

2 Giống trồng dặm(10%) cây 166 

3 Phân bón NPK 

(5:10:3)(0,2kg/cây)  

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

hoặc phân hữu cơ vi sinh 

(0,5kg/cây) 

 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

332 

332 

332 

830 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

 

 

 

TCVN 7185:2002 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị tính Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình  Vận dụng theo  

Quyết định 724/QĐ-

BNN-KHCN;  

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Tập huấn trong mô 

hình 

Ngày/lớp 01 Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình  Tập huấn ngoài 

mô hình 

Ngày/lớp 02 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Lần 01 1-2 ngày/Hội thảo/Tham 

quan 

Tin, bài Tin/Bài 01  

Phóng sự Phóng sự 01  
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19. Mô hình trồng rừng gỗ lớn thâm canh cây Keo lai mô và Keo tai tượng 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức Ghi chú 

1 Lao động phổ 

thông 

Công  Phù hợp với quy trình 

hướng dẫn kỹ thuật 

Nông dân  

đối ứng 

Vận dụng Quyết định  

QĐ 230/QĐ-BNN-

KHCN ngày 

15/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp & PTNT 

Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

 

2 

Cán bộ chỉ 

đạo, hướng 

dẫn kỹ thuật 

 

Tháng 
 

20 

Trình độ: Trung cấp 

trở lên; Quy mô: 10-

15 ha/mô hình. 

Năm 1: 9 tháng 

Năm 2: 6 tháng 

Năm 3: 4 tháng 

B. Định mức giống,vật tư  

Đơn vị tính: 01 ha 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tiêu chuẩn, chất 

lượng 

Ghi chú 

1 Giống trồng mới Cây/ha 1.660 Tuân thủ các quy 

định về quản lý 

giống cây trồng 

Vận dụng Quyết định  

QĐ 230/QĐ-BNN-

KHCN ; 

 Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

2 Giống trồng dặm (10%) cây 166 

3 Phân bón NPK (5:10:3) 

(0,2kg/cây)  

+ Trồng mới 

+ Chăm sóc năm2 

+ Chăm sóc năm3 

 

 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

 

332 

332 

332 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 

C. Định mức triển khai 
 

TT Diễn giải  

nội dung 

Đơn vị tính Định 

mức 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 

 

Vận dụng Quyết định  

QĐ 230/QĐ-BNN-

KHCN ; 

 Quyết định số  

726/QĐ-BNN-KN 

(phụ lục VI, VII) 

 Số lần Lần  Theo quy trình kỹ thuật 

Đối tượng: Người nhận hưởng 

lợi và tác động từ mô hình 
Thời gian Ngày 01 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết 

 Hội nghị sơ kết Hội nghị 01 1 ngày/Hội nghị 

Hội nghị tổng kết Hội nghị 01 1-2 ngày/Hội nghị 

3 Thông tin tuyên truyền 

 Biển mô hình Cái 01  

Hội thảo đầu bờ, 

tham quan 

Lần 01 1-2 ngày/Hội thảo/Tham 

quan 

Tin, bài Tin/Bài 01  

Phóng sự Phóng sự 01  

 


		2024-05-06T11:00:51+0700




